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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 430/2024/HS-ST 

Ngày: 18/12/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thúy Hoa 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Lương. 

                                         Bà Vũ Thị Mai 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thẩm tra viên chính Tòa án nhân 

dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thái Ninh - Kiểm sát viên 

           Ngày 18 tháng 12 năm 2024, tại Phòng xét xử - Trụ sở Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

432/2024/HSST ngày 26 tháng 11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

422/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo: 

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1991; giới tính: Nữ; Đăng ký 

thường trú: Tổ 9 khu vực 4, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Nơi cư trú: P1128 Tòa GS1 Vinhomes Smart Ctiy, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn Miền và bà Lê Thị 

Thủy; Gia đình có 02 anh chị em, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Trịnh Công Dũng 

Trinh; con: có 03 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, 

tiền sự: 01 tiền án: Ngày 08/01/2024, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân xử phạt 07 

tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 14 tháng về tội Môi giới mại 

dâm theo Bản án số 03/2024/HSST ngày 08/01/2024 (chưa được xóa án tích). Danh 

chỉ bản số 897 do Công an quận Đống Đa lập ngày 10/10/2024. Bị cáo đầu thú và bị 

tạm giữ, tạm giam ngày 30/9/2024. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – 

Công an Thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 19 giờ 00 phút ngày 29/9/2024, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống 

Đa tiến hành kiểm tra hành chính khách tại nhà nghỉ MIX BOUTIQUE ở địa chỉ số 

256B Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Tại 

thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện tại phòng số 02 của khách sạn có hoạt 

động mua bán dâm, trong đó gái bán dâm là Đào Thị Trà My (sinh năm: 2001; địa chỉ: 

thôn Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), khách mua dâm là 

Vũ Hà Phong (sinh năm: 1996; địa chỉ: số 21 Hội Vũ, phường Hàng Bông, quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội). Qua đấu tranh tại chỗ, Vũ Hà Phong và Đào Thị Trà My 

khai nhận được đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dương có tài khoản Zalo “Băng Đáng 
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Yêu” môi giới, bố trí sắp xếp cho Phong và My thực hiện việc mua bán dâm. Cơ quan 

điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Thùy Dương lên làm việc. 

Tại Cơ quan Công an. Nguyễn Thị Thuỳ Dương xin đầu thú và khai nhận hành 

vi phạm tội của mình như sau: 

Thông qua mạng xã hội, Vũ Hà Phong quen biết với Nguyễn Thị Thùy Dương 

và biết Dương có khả năng tìm được gái bán dâm khi khách có nhu cầu mua dâm, nên 

vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 29/9/2024, Phong đã sử dụng tải khoản zalo của 

Phong là "HL" (đăng ký số thuê bao 0921.197.446) nhắn tin cho Dương qua tài khoản 

zalo tên “Băng Đáng Yêu" (đăng ký số thuê bao 0838.193.333) đặt vấn đề nhờ Dương 

tìm gái bán dâm để Phong mua dâm. Dương đã đồng ý. 

Dương đăng nhập vào hội nhóm mạng xã hội zalo "Cỏ Non Hà Nội" chuyên tìm 

gái bán dâm cho khách để đăng bài với nội dung tìm gái bán dâm với giá 8.000.000 

đồng. Ngay sau đó tài khoản zalo "Vy", chủ tài khoản là Đào Thị Trà My gửi tin nhắn 

cho Dương kèm theo ảnh của My và giá bán dâm là 8.000.000 đồng. Sau đó, Dương 

chuyển tiếp hình ảnh của My qua zalo để Phong chọn. Phong đồng ý mua dâm với My 

và thoả thuận với Dương giá mua dâm là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 lần 

"đi nhanh". Khi Phong đồng ý mua dâm, Dương đã trao đổi và thống nhất với My sẽ 

thu của Phong 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) (Trong đó Dương được hưởng 

2.000.000 đồng là tiền công môi giới và My được hưởng 8.000.000 đồng là tiền bán 

dâm). Sau đó Phong cung cấp số điện thoại, địa chỉ khách sạn cho Dương để Dương 

cung cấp cho gái bán dâm chủ động liên lạc với Phong khi đến. 

Đến khoảng 14 giờ 30 phút 29/9/2024, My sử dụng tài khoản Zalo “Vy” nhắn 

tin cho Phong với nội dung "Chị Băng bảo e nhắn anh ạ", lúc này Phong nghĩ đây là 

gái bán dâm mà Dương đã bố trí cho Phong nên Phong có hỏi lại và được gái bán dâm 

này xác nhận là được tài khoản Zalo "Băng Đáng Yêu" bố trí đến, Phong nói My đợi 

Phong đến lấy phòng rồi báo lại sau. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Phong đến nhà nghỉ 

Mix Boutique thuê phòng 2 tầng 2 (địa chỉ: 256B Đặng Tiến Đông, phường Trung 

Liệt, quận Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) nhắn thông tin địa chỉ phòng nghỉ cho 

My. Đến khoảng 18 giờ 40 phút, My lên phòng 2 tầng 2 thì thấy Phong, sau đó Phong 

và My thực hiện hành vi mua bán dâm với nhau. Khi Phong và My vừa quan hệ tình 

dục xong, Phong đưa cho My 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để trả tiền mua dâm 

theo như thoả thuận thì bị Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện như đã nêu trên. 

Lời khai của Vũ Hà Phong và Đào Thị Trà My phù hợp với lời khai của bị can 

Nguyễn Thị Thuỳ Dương, phù hợp với các tài liệu chứng mà cơ quan điều tra đã thu 

thập được. Do sự việc bị Cơ quan điều tra phát hiện nên Dương chưa được nhận được 

2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tiền công mới giới theo lời thuận với My. 

Vật chứng của vụ án 

Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ những đồ vật, tài liệu của: 

- Nguyễn Thị Thùy Dương: 01 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max màu tìm, đã 

qua sử dụng. 

- Đào Thị Trà My: 01 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro max màu tím và khoản 

tiền mặt 10.000.000 đồng. 

- Vũ Hà Phong: 01 chiếc điện thoại Iphone 6s màu vàng, 

Đối với Đào Thị Trà My có hành vi bán dâm; Vũ Hà Phong có hành vi mua 

dâm xét vi phạm có mức độ nên ngày 15/11/2024, Công an quận Đống Đa, Thành phố 
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Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ. 

Đối với các máy điện thoại tạm giữ của Đào Thị Trà My và Vũ Hà Phòng, Cơ 

quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả lại cho Đào Thị Trà My và Vũ 

Hà Phong. 

Đối với nhà nghỉ Mix Boutique do nhân viên lễ tân là Trịnh Thị Như Trang 

(sinh năm 2002 – địa chỉ Thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Thành phố 

Hà Nội) đã chủ động báo tin cho cơ quan Công an nghi vấn hoạt động mua bán dâm 

để kịp thời kiểm tra, phát hiện vi phạm nên không đề cập tới việc xử lý. 

Tại Cáo trạng số 428/CT-VKSĐĐ ngày 20/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Đống Đa đã truy tố Nguyễn Thị Thùy Dương về tội “Môi giới mại dâm” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 328 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Dương khai nhận hành vi phạm tôi như trong quá trình 

điều tra và nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa vẫn giữ nguyên cáo trạng truy 

tố bị cáo về tội danh nêu trên, sau khi phân tích hành vi phạm tội và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 328; điểm h 

khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 56 Bộ luật Hình sự xử 

phạt Nguyễn Thị Thùy Dương mức từ  12 đến 15 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 07 

tháng tù của Bản án số03/2024/HSST ngày 08/01/2024 của Tòa án nhân dân quận 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai 

bản án từ 19 đến 22 thàng tù. Thười hạn tù tính từ ngày 30/9/2024. Tịch thu sung công 

quỹ Nhà nước số tiền 10.000.000đồng thu lời bất chính. Tịch thu sung công quỹ Nhà 

nước 01 chiếc điện thoại Iphone 14 Promax màu tím đã qua sử dụng của Nguyễn Thị 

Thùy Dương liên quan đến hành vi môi giới mại dâm. Không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo.  

Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Dương nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận 

Đống Đa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Dương đã khai nhận 

hành vi phạm tội phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của 

các đối tượng liên quan, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Vì vậy, đủ cơ sở kết luận: Ngày 29/9/2024, Nguyễn Thị Thùy Dương có hành vi làm 

trung gian để môi giới cho Đào Thị Trà My và Vũ Hà Phong thực hiện hành vi mua 

bán dâm tại nhà nghỉ Mix Boutique. Địa chỉ: 256B Đặng Tiến Đông, phường Trung 
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Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội với giá 10.000.000 đồng để nhằm được hưởng 

lợi 2.000.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội ‘‘Môi giới mại dâm’’. Tội danh và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 328 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Đống Đa đã truy tố Nguyễn Thị Thùy Dương với tội danh và điều luật trên là 

đúng quy định của pháp luật. 

[3] Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân 

thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự xã hội, 

thuần phong mỹ tục và sự lành mạnh của đời sống xã hội nên việc đưa bị cáo ra truy 

tố, xét xử trước pháp luật là cần thiết. 

Xét nhân thân: Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Dương có 01 tiền án, chưa được xóa án 

tích, lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm. Do bị cáo chưa được xóa 

án tích nên hình phạt tù cho hưởng án treo tại Bản án số 03/2024/HSST ngày 

08/01/2024 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội sẽ chuyển 

thành án giam và tổng hợp với hình phạt của bản án này. 

 Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang phải chấp hành hình phạt về 

tội môi giới mại dâm của bản án trước. Điều đó cho thấy bị cáo mặc dù đã được giáo 

dục pháp luật nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục phạm tội thể hiện bị 

cáo rất coi thường pháp luật nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với 

hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt. Bị cáo 

có đơn xin đầu thú, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành 

khẩn, có thái độ ăn năn, hối cải là căn cứ để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần 

hình phạt. 

Do bị cáo không có việc làm ổn định nên không áp dụng khoản 5 Điều 328 Bộ 

luật Hình sự để phạt tiền đối với bị cáo. 

[4] Về các biện pháp tư pháp:  

Cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước 10.000.000 đồng đã thu giữ. 

Đối với 01 chiếc điện thoại Iphone 14 Promax màu tím đã qua sử dụng thu giữ 

của Nguyễn Thị Thùy Dương liên quan đến hành vi môi giới mại dâm nên cần tịch thu 

sung công quỹ Nhà nước. 

[5] Về án phí và quyền kháng cáo: 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 328; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 56 Bộ luật Hình sự; 

Căn cứ Điều 106, 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBTV Quốc Hội. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thùy Dương phạm tội  “Môi giới mại dâm”. Xử phạt 

Nguyễn Thị Thùy Dương 15( mười lăm) tháng tù. Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

của bán án này với với hình phạt 07 tháng tù của Bản án số 03/2024/HSST ngày 

08/01/2024 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội là 22 (Hai 

mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 30/9/2024. 
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Không áp dụng phạt tiền đối với bị cáo .  

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) 

theo Giấy nộp tiền vào tài khoản số 3949.0.1049185 lập ngày 09/12/2024 tại kho bạc 

Nhà nước quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại kiểu dáng Iphone, màu tím, đã 

qua sử dung, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong máy, máy bị khóa 

không mở được theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 114 ngày 

17/12/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Dương phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

và có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
*Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội; 

- Viện kiểm sát ND TP Hà Nội; 

- Viện kiểm sát ND quận Đống Đa; 

- Công an quận Đống Đa; 

- Chi cục THADS quận Đống Đa; 

- Trại tạm giam số 1; 

- Lưu HS, VP. 

           TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Vũ Thúy Hoa 

 
 

 


